Chương 1 

Câu 1    Xác định trị số điện trở có các vòng màu sau  (2đ)
a) Đỏ – Đỏ  -  Bạc  - Bạc
b) Nâu -  Xám -  Cam – Bạc
c) Vàng -  Tím -  Cam -  Vàng kim
d) Nâu -  Đen - Đen -  Vàng kim

Câu 2    Xác định vòng màu (5 vòng màu) các điện trở có trị số sau  (2đ)
a) 47   ±  1%
b) 3,9K  ±  5%
c) 750K  ±  10%
d) 12M  ±  10%

Câu 3    Cho 2 tụ có trị số 50F/25v ghép nối tiếp nhau. Tính điện dung và điện áp làm việc tương đương (2đ)
 	
Câu 4: (2đ)
         a/   Xác định vòng màu (5 vòng màu) các điện trở có trị số sau  :
            
         		b/ Xác định các thông số của các tụ điện sau:
              102J/100WV ; 684K/1KV ;  .47J/ 63V ; .01K / 200WV
Chương 2 

Câu 1: Trình bày nguyên lý làm việc của diode trong hai trường hợp phân cực ngược và phân cực thuận ?(2,5đ)

Câu 2: Vẽ và Phân tích hoạt động mạch chỉnh lưu tòan kỳ dùng 2 diode? Vẽ đồ thị dạng sóng điện áp ngõ vào và ra ?(2,5đ)

Câu 3: Vẽ và Phân tích hoạt động mạch chỉnh lưu tòan kỳ dùng  diode  cầu? Vẽ đồ thị dạng sóng điện áp ngõ vào và ra ?(2,5đ)

Câu 4: Vẽ ký hiệu và trình bày đặc điểm ứng dụng của diode zener và diode phát quang? (2,5đ)
	
Chương 3 

Câu 1. Cho sơ đồ mạch hình 1. Tính điện áp phân cực tại chân B của transistor (VB).
	
        
	


	


Câu 2. Cho sơ đồ mạch khuếch đại sau

		
	Xác định điểm tĩnh Q & vẽ đường tải tĩnh. Biết Trans làm bằng chất liệu Si có hệ số khuếch đại là 200	 (3đ)
		
		
Câu 3 Trình bày các trạng thái làm việc của Transistor?

Câu 4 Cho sơ đồ mạch sau 			

				
Cho  = 100 , chất liệu Silic. Xác định điểm tĩnh Q. Tính công suất tiêu tán của Transistor 
			
	
Câu 5 Cho sơ đồ mạch khuếch đại sau
	
   
	



		     
	Xác định điểm tĩnh Q. Biết Trans làm bằng chất liệu Si có hệ số khuếch đại là 100	 
		
Chương 4: THYRISTOR



Câu 1: Trình bày điểm khác nhau về cấu tạo, ký hiệu giữa SCR và Diode? 
Câu 2: Hãy nêu các cách kích dẫn Triac?

Câu 3: Hãy trình bày cấu tạo và ký hiệu của Diac?

Câu 4:  Trình bày 2 phương pháp ngắt SCR khi SCR đã mở?
[bookmark: _GoBack]
                     
 BỔ SUNG 
Câu 1:
          Trình bày nhiệm vụ linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển 
  độ sáng bóng đèn tròn dùng SCR?

[image: ]
Câu 2: (3đ)    
          Trình bày nhiệm vụ linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển tốc độ động cơ dùng triac?


                  [image: ]M
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